
KHO HÀNG PHÍA NAM
   ĐC: KCN Đức Hoà - Long An
   Hotline: 0987 446 581

ĐC: 36 Đức Hòa Thượng - Đức Hòa - Long An



“Giữ trọn mái ấm gia đình Việt”
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Nhà máy nhôm Trường Thành diện tích 25ha được xây dựng năm 2016 với 
đội ngũ chuyên gia nước ngoài và kĩ sư chuyên ngành đùn ép có kinh 
nghiệm tạo ra các sản phẩm thanh nhôm rất đa dạng phong phú về màu 
sắc, ổn định về chất lượng. Các dây chuyền đùn ép và phun sơn tĩnh điện 
đều được nhập khẩu của TAIWAN và WAGNER - GERMANY. Với công 
nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay đảm bảo được sự ổn định và sản 
lượng đủ cho khách hàng.

Sản phẩm bao gồm hệ: XINGFA - GD55 - XF GM55 - HỆ THỦY LỰC - HỆ TRƯỢT 
QUAY - VIỆT PHÁP - TỦ NỘI THẤT - CHẤN SONG CỬA SỔ - LAN CHẮN NẮNG 
- MẶT DỰNG THÔNG TẦNG - NHÔM CÔNG NGHIỆP.... được sản xuất từ 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu 6063T5 đảm bảo đúng tiêu chuẩn ISO 9001: 
2015 và QCVN 16: 2019/BXD.

Với dây chuyền sản xuất tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay cho ra 
các sản phẩm thanh nhôm sáng bóng, bền đẹp, màu sắc đa dạng, cách 
âm, cách nhiệt tốt phù hợp với khí hậu thời tiết Việt Nam.

Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi cho các công trình xây 
dựng cao cấp resort, chung cư, hộ gia đình... vân gỗ nhiều màu phong 
phú khách hàng dễ chọn lựa và được đảm bảo độ bền màu từ 5 - 20 năm.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
GOLD DOOR - DUNICA

Nhôm Chất Lượng Cao, Chống Ồn, Cách Nhiệt, Tiết Kiệm,
Trường Tồn với Thời Gian
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TRUONGTHANH ALUMINUM
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2.021 kg/5.9m (±5%) 7.148 kg/5.9m (±5%) 3.028 kg/5.9m (±5%)

7.204 kg/5.9m (±5%)2.329 kg/5.9m (±5%)0.955 kg/5.9m (±5%)

14.78 kg/5.9m (±5%) 12 kg/5.9m (±5%) 8.2 kg/5.9m (±5%)

HỆ CHẤN SONG KHUÔN KÉP CÁNH LỀ 4D,3D



XF 3329L

XF 3313V
KHUNG BAO CHUYỂN HƯỚNG

ĐỐ CHIA KHUNG CỬA ĐI T KHUNG

XF 3208
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4.6 kg/5.9m (±5%)

5.2 kg/5.9m (±5%)

5.42 kg/5.9m (±5%)

7.18 kg/5.9m (±5%)

6.0 kg/5.9m (±5%)

6.3 kg/5.9m (±5%)

6.6 kg/5.9m (±5%)

8.42 kg/5.9m (±5%)

8.07 kg/5.9m (±5%)

9.41 kg/5.9m (±5%)

11.92 kg/5.9m (±5%)

5.2 kg/5.9m (±5%)

5.3 kg/5.9m (±5%)

6.0 kg/5.9m (±5%)

5.08 kg/5.9m (±5%)

5.72 kg/5.9m (±5%)

6.23 kg/5.9m (±5%)

4.64 kg/5.9m (±5%)5.02 kg/5.9m (±5%)

5.6 kg/5.9m (±5%)

4.2 kg/5.9m (±5%)

4.672 kg/5.9m (±5%)

4.2 kg/5.9m (±5%)

4.34 kg/5.9m (±5%)

4.73 kg/5.9m (±5%)

4.91 kg/5.9m (±5%)

5.3 kg/5.9m (±5%)

5.9 kg/5.9m (±5%)

4.02 kg/5.9m (±5%)

4.57 kg/5.9m (±5%)

5.03 kg/5.9m (±5%)

2.388 kg/5.9m (±5%)2.37 kg/5.9m (±5%)

4.88 kg/5.9m (±5%)

5.3 kg/5.9m (±5%)

SẬP KÍNH HỘP

3202LS
CÁNH SỔ LIỀN SẬP

c 459
XÒ ĐẨY 

3203LS
CÁNH ĐI LIỀN SẬP

3202LS 3202LS
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4.3 kg/5.9m (±5%)

1.62 kg/5.9m (±5%)

4.116 kg/5.9m (±5%) 4.3 kg/5.9m (±5%) 1.91 kg/5.9m (±5%) 1.8 kg/5.9m (±5%) 1.734 kg/5.9m (±5%) 1.734 kg/5.9m (±5%)

1.30 kg/5.9m (±5%) 1.38 kg/5.9m (±5%) 1.75 kg/5.9m (±5%)

1.78 kg/5.9m (±5%) 8.9 kg/5.9m (±5%) 1.41 kg/5.9m (±5%)

XINGFA TRUONGTHANH XINGFA TRUONGTHANH



KHUNG BAO LÙA CÁNH LÙA ỐP LÙA ĐỐI ĐẦU LÙA

6

5.088 kg/5.9m (±5%) 5.064 kg/5.9m (±5%) 2.07 kg/5.9m (±5%) 1.332 kg/5.9m (±5%)
KHUNG BAO NGANG TRÊN

NẸP ĐỐI ĐẦU CỬA 4 CÁNH

NỐI KHUNG VÁCH KÍNH

CÁNH NGANG DƯỚI
BÊN TRONG

CÁNH ĐỨNG BÊN CÁNH NGANG TRÊN CÁNH ĐỨNG BÊNCÁNH NGANG TRÊN

NỐI KHUNG VÁCH KÍNH ĐỐ CỐ ĐỊNH CHO VÁCH KÍNH CÁNH NGANG DƯỚI BÊN NGOÀI

CÁNH ĐỨNG MÓC TO KHUNG BAO NGANG
VÁCH KÍNH

CÁNH ĐỨNG MÓC

KHUNG BAO ĐỨNG KHUNG BAO NGANG DƯỚI NẸP KÍNH
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6.8 kg/5.9m (±5%)

2.688 kg/5.9m (±5%)

4.6 kg/5.9m (±5%)

6.316 kg/5.9m (±5%)

8.576 kg/5.9m (±5%) 6.178 kg/5.9m (±5%)

5.5 kg/5.9m (±5%)

7.183 kg/5.9m (±5%)

6.7 kg/5.9m (±5%)

8.809 kg/5.9m (±5%)

4.1 kg/5.9m (±5%)3.9 kg/5.9m (±5%)

4.5 kg/5.9m (±5%)

5.764 kg/5.9m (±5%)

5.790 kg/5.9m (±5%)

6.0 kg/5.9m (±5%)

7.336 kg/5.9m (±5%)

7.1 kg/5.9m (±5%) 8.751 kg/5.9m (±5%)

5.5 kg/5.9m (±5%) 7.1 kg/5.9m (±5%) 0.798 kg/5.9m (±5%)

HỆ LÙA XINGFA

HỆ LÙA 93

XINGFA TRUONGTHANH



ĐẾ ỐP MẶT NGOÀI

THANH ĐỐ ĐỨNG

THANH ĐỐ ĐỨNG THANH ĐỐ ĐỨNG NẮP ĐẬY BÊN NGOÀI 65 ĐẾ ÓP MẶT NGOÀI 65

THANH ĐỐ ĐỨNG

NẮP ĐẬY BÊN NGOÀI THANH ĐỐ ĐỨNG
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2.888 kg/5.9m (±5%) 1.623 kg/5.9m (±5%) 10.026 kg/5.9m (±5%)

7.974 kg/5.9m (±5%)2.079 kg/5.9m (±5%)6.216 kg/5.9m (±5%)

15.3 kg/5.9m (±5%) 11.712 kg/5.9m (±5%) 2.82 kg/5.9m (±5%) 3.324 kg/5.9m (±5%)

THANH ĐỐ ĐỨNG

THANH ĐỐ ĐỨNG THANH ĐỐ ĐỨNG

CÁNH LỘ ĐỐ CÁNH DẤU ĐỐ

THANH ĐỐ ĐỨNG KHUNG
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12.186 kg/5.9m (±5%) 14.628 kg/5.9m (±5%) 2.664 kg/5.9m (±5%)

2.426 kg/5.9m (±5%)5.154 kg/5.9m (±5%)4.578 kg/5.9m (±5%)

18.300 kg/5.9m (±5%) 24.701 kg/5.9m (±5%) 3.633 kg/5.9m (±5%)

HỆ MẶT DỰNG 52 HỆ MẶT DỰNG 65

HỆ MẶT DỰNG 65



THANH ĐỐ ĐỨNG THANH ĐỐ ĐỨNGỐP DẤU ĐỐ CÁNH DẤU ĐỐ KHUNG
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8.31 kg/5.9m (±5%) 9.12 kg/5.9m (±5%) 7.38 kg/5.9m (±5%) 1.92 kg/5.9m (±5%)

8.52 kg/5.9m (±5%)10.2 kg/5.9m (±5%)9.0 kg/5.9m (±5%)6.3 kg/5.9m (±5%)

7.662 kg/5.9m (±5%) 7.662 kg/5.9m (±5%) 3.94 kg/5.9m (±5%) 2.29 kg/5.9m (±5%) 9.328 kg/5.9m (±5%)
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HỆ MẶT DỰNG 1100

HỆ TRƯỢT QUAY

TRUONGTHANH ALUMINUM



KÍNH HỘP
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21.24 kg/5.9m (±5%) 16.25 kg/5.9m (±5%) 15.48 kg/5.9m (±5%) 2.226 kg/5.9m (±5%)

1.026 kg/5.9m (±5%)0.42 kg/5.9m (±5%)2.142 kg/5.9m (±5%)2.418 kg/5.9m (±5%)11.148 kg/5.9m (±5%)

8.4 kg/5.9m (±5%) 4.0 kg/5.9m (±5%)

ĐỐ ĐỘNG SÂU ĐỐ ĐỘNG VỪA

ĐỐ ĐỘNG BẰNG

PHÀO RỜI ỐP NGOÀI

TT-8831

13

4.0 kg/5.9m (±5%) 6.4 kg/5.9m (±5%) 4.1 kg/5.9m (±5%) 5.0 kg/5.9m (±5%)

3.42 kg/5.9m (±5%)7.0 kg/5.9m (±5%)5.5 kg/5.9m (±5%)5.2 kg/5.9m (±5%)

3.395 kg/5.9m (±5%) 3.252 kg/5.9m (±5%) 1.37 kg/5.9m (±5%) 3.1 kg/5.9m (±5%)

0.8 kg/5.9m (±5%)0.8 kg/5.9m (±5%)2.05 kg/5.9m (±5%)1.67 kg/5.9m (±5%)4.13 kg/5.9m (±5%)

HỆ THỦY LỰC CAO CẤP

HỆ RAY LÙA KÍNH TỰ ĐỘNG

HỆ XINGFA GM 55



CÁNH CỬA SỔ ĐỐ CHIA CÁCH CÁNH CỬA ĐI

PHÀO KHUNG RỜI TRANG TRÍ KÍNH

TT - 8831 C0555
0.5 ly
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5.2 kg/5.9m (±5%)

1.5 kg/5.9m (±5%) 2.0 kg/5.9m (±5%) 4.116 kg/5.9m (±5%)

6.0 kg/5.9m (±5%)

0.399 kg/5.9m (±5%)1.861 kg/5.9m (±5%)

4.45 kg/5.9m (±5%) 5.0 kg/5.9m (±5%) 5.1 kg/5.9m (±5%)

2.22 kg/5.9m (±5%)

ĐỐ ĐỘNG BẰNG
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3.6 kg/5.9m (±5%) 4.1 kg/5.9m (±5%) 4.5 kg/5.9m (±5%)

3.3 kg/5.9m (±5%)4.99 kg/5.9m (±5%)5.22 kg/5.9m (±5%)

3.3 kg/5.9m (±5%) 5.1 kg/5.9m (±5%) 5.2 kg/5.9m (±5%)

1.3 kg/5.9m (±5%)1.02 kg/5.9m (±5%)3.84 kg/5.9m (±5%)

HỆ XINGFA GM55 HỆ GD55

HỆ YANGLI



ĐỐ ĐỘNG SÂU ĐỐ ĐỘNG VỪA

1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

PHÀO RỜI ỐP NGOÀI

TT-8831
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8.11 kg/5.9m (±5%) 9.1 kg/5.9m (±5%) 5.1 kg/5.9m (±5%) 8.8 kg/5.9m (±5%)

4.5 kg/5.9m (±5%)4.116 kg/5.9m (±5%)0.75 kg/5.9m (±5%)1.95 kg/5.9m (±5%)

4.0 kg/5.9m (±5%) 3.8 kg/5.9m (±5%) 1.67 kg/5.9m (±5%) 0.8 kg/5.9m (±5%)

0.66 kg/5.9m (±5%)3.252 kg/5.9m (±5%)3.395 kg/5.9m (±5%)
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HỆ GD55 HỆ TỦ NỘI THẤT

HỆ LAN CHỚP CHẮN NẮNG



PHÀO CẢI TIẾN
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3.0 kg/5.9m (±5%) 2.1 kg/5.9m (±5%) 4.7 kg/5.9m (±5%) 1.9 kg/5.9m (±5%)

2.8 kg/5.9m (±5%)3.9 kg/5.9m (±5%)2.6 kg/5.9m (±5%)2.1 kg/5.9m (±5%)

1.35 kg/5.9m (±5%) 0.8 kg/5.9m (±5%) 0.42 kg/5.9m (±5%) 4.9 kg/5.9m (±5%)

3.11 kg/5.9m (±5%)3.11 kg/5.9m (±5%)2.01 kg/5.9m (±5%)3.2 kg/5.9m (±5%)
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HỆ TỦ NỘI THẤT HỆ CHẤN SONG CỬA SỔ
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7.564 kg/5.9m (±5%) 7.148 kg/5.9m (±5%) 3.028 kg/5.9m (±5%)

7.204 kg/5.9m (±5%)2.329 kg/5.9m (±5%)0.955 kg/5.9m (±5%)

2.021 kg/5.9m (±5%) 3.5 kg/5.9m (±5%) 5.32 kg/5.9m (±5%)

11.4 kg/5.9m (±5%)6.7 kg/5.9m (±5%)4.41 kg/5.9m (±5%)
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HỆ CHẤN SONG CỬA SỔ HỆ VIỆT PHÁP
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3.902 - 4.330 kg/5.9m (±5%) 4.9 - 5.3 kg/5.9m (±5%) 3.4 - 3.6 kg/5.9m (±5%)

3.3 - 3.5 kg/5.9m (±5%)3.9 - 4.0 kg/5.9m (±5%)3.8 - 4.0 kg/5.9m (±5%)

3.3 - 3.5 kg/5.9m (±5%) 1.2 - 1.4 kg/5.9m (±5%) 1.15 - 1.3 kg/5.9m (±5%)

3.47 - 3.9 kg/5.9m (±5%)3.2 - 3.6 kg/5.9m (±5%)2.6 - 2.8 kg/5.9m (±5%)2.3 - 2.5 kg/5.9m (±5%)
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3.1 - 3.4 kg/5.9m (±5%) 1.6 - 2.3 kg/5.9m (±5%) 3.5 - 3.7 kg/5.9m (±5%)

0.6336 - 0.8448 kg/5.9m (±5%)3.2 - 3.5 kg/5.9m (±5%)5.1 - 5.4 kg/5.9m (±5%)

HỆ VIỆT PHÁP 4400 HỆ VIỆT PHÁP 2600
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3.8 - 4.2 kg/5.9m (±5%) 2.8 - 3.1 kg/5.9m (±5%) 4.5 - 4.8 kg/5.9m (±5%)

1.15 - 1.3 kg/5.9m (±5%)4.25 - 4.6 kg/5.9m (±5%)4.2 - 4.5 kg/5.9m (±5%)

1.27 - 1.37 kg/5.9m (±5%) 1.0 - 1.19 kg/5.9m (±5%) 6.0 - 7.0 kg/5.9m (±5%)

3.1 - 3.3 kg/5.9m (±5%)1.45 - 1.6 kg/5.9m (±5%)3.5 - 3.6 kg/5.9m (±5%)
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HỆ VIỆT PHÁP 4500

HỆ LÙA VIỆT Ý

HỆ NHÔM PHỔ THÔNG
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HỆ TỦ KÍNH VÀ CẤU THÀNHHỆ NHÔM PHỔ THÔNG
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HỆ TỦ KÍNH VÀ CẤU THÀNH



“Giữ trọn mái ấm gia đình Việt”

GOLD DOOR-DUNICA

* NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN CÁC MÀU: TRẮNG SỨ, ĐEN, NÂU CAFE, CÁT CHÁY, GHI ĐẬM, NHẠT
* NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN PHỦ PHIM VÂN GỖ: ZONGKAI, GỖ ĐỎ ĐẬM, NHẠT, GỖ CHẮC...


